
DANH SÁCH   

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH  

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1  Nguyễn Thành An Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

2  Lương Văn Bảo 
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở 

Y tế 

3  Phạm Quý Báu 
Phó Trưởng Phòng Truyền thông, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh 

4  Lê Đào Bích Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế 

5  Ma Đình Chầm 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, 

Công an tỉnh 

6  Nguyễn Ngọc Chiến 
Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

7  Phạm Thị Thành Chung Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

8  Hà Văn Chương Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 

9  Trần Mạnh Cường 
Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma tuý, Công an tỉnh 

10  Nguyễn Tiến Diễm 
Phó Chánh Thanh tra, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

11  Bùi Thị Kim Dung Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo 

12  Đào Trung Dũng 

Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

Công an tỉnh 

13  Hán Trung Dũng 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh 

14  Lê Trung Dũng 
Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền 

thông 

15  Ma Anh Dũng Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc 

16  Tạ Thanh Dũng 
Trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở 

Nội vụ 



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

17  Tăng Thị Dương Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

18  Lý Thị Hương Giang Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp 

19  Phạm Thanh Hà 
Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

20  Trần Thị Hải Hà Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ 

21  Trần Thanh Hải 

Trưởng Ban Chính sách ‑ Pháp luật và 

Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

22  Nguyễn Công Hàm 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

23  Hồ Thị Ái Hằng 
Trưởng Phòng Thanh tra phòng, chống 

tham nhũng, Thanh tra tỉnh 

24  Lê Thị Hằng 
Chuyên viên Phòng Lao động, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

25  Nguyễn Văn Hiến 
Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền 

thông 

26  Phạm Mạnh Hiến 
Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội 

bộ, Công an tỉnh 

27  Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trưởng Phòng Thống kê, tổng hợp, Cục 

thống kê tỉnh 

28  Vũ Thị Minh Hiền 

Trưởng Phòng Xây dựng kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư Pháp 

29  Lê Quang Hiệp Phó Giám thị trại giam, Công an tỉnh 

30  Trịnh Như Hoa Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ 

31  Nguyễn Thị Hòa 
Phó Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính 

tư pháp, Sở Tư pháp 

32  Lương Thị Ánh Hồng 
Chánh Văn phòng - Thanh tra, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

33  Nguyễn Ngọc Huân Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải 



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

34  Chẩu Xuân Hùng 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự, xã hội, Công an tỉnh 

35  Nguyễn Văn Hưng 
Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an tỉnh 

36  Vũ Việt Hưng 
Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

37  
Đặng Thị Thanh 

Hương 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

38  Lương Thu Hương 
Trưởng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ 

chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ 

39  Bùi Thị Thanh Huyền 

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 

môi trường, Công an tỉnh 

40  
Lương Thị Thanh 

Huyền 
Chánh Thanh tra, Sở Tài chính 

41  Trần Ngọc Lệ Huyền 
Giảng viên, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ 

thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

42  Nguyễn Công Khanh Chánh Tranh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

43  Vũ Ngọc Khánh Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

44  Lê Thu Lan 

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự - 

người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại 

vụ 

45  Phạm Thị Lan 
Phó Trưởng Ban Xây dựng hội, Hội Nông 

dân tỉnh 

46  Phạm Thị Mai Lan 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, 

Liên đoàn Lao động tỉnh 

47  Triệu Văn Lê 
Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an 

tỉnh 

48  Lộc Kim Liễn Phó Giám đốc Sở Công Thương 

49  Nguyễn Nhất Linh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

50  Lê Hải Nam 

Chi cục Trưởng, Chi cục Phát triển nông 

thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

51  Phạm Thị Nhâm Phó Chánh Thanh tra, Sở Y Tế 

52  Phạm Hồng Nhật 

Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

53  Hoàng Thanh Phong Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh 

54  Đỗ Mạnh Phú 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh 

55  Bùi Ngọc Phương Chánh Thanh tra, Sở Xây dựng 

56  Lê Mạnh Quang 

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 

môi trường, Công an tỉnh 

57  Đặng Trần Quý 
Chánh Thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

58  Đào Duy Quý 

Chi Cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

59  Phan Đức Quyền 

Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

60  Trần Văn Sang Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 

61  Lê Hồng Sơn 
Phó Trưởng Phòng Công tác đảng và công 

tác chính trị, Công an tỉnh 

62  Phù Đức Sơn 
Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công 

an tỉnh 

63  Cao Trung Sơn 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma tuý, Công an tỉnh 

64  Trần Kim Sơn 

Trưởng Phòng Kiểm tra và Giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh 

65  Hoàng Thị Thắm Phó Trưởng Ban Dân tộc 

66  Ma Hồng Thắng Chánh Văn phòng, Toà án nhân dân tỉnh 



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

67  Bùi Chí Thanh 
Chi Cục trưởng, Chi cục Thủy lợi, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

68  Hà Vương Thanh Trưởng Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ 

69  Phạm Ngọc Thanh 
Phó Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công 

an tỉnh 

70  Khổng Xuân Thành Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp 

71  Trương Tiến Thành 
Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công 

an tỉnh 

72  Thạch Xuân Thông 
Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều 

tra, Công an tỉnh 

73  Nguyễn Phùng Thu 
Trưởng Ban Phong trào, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh 

74  Nguyễn Văn Thuấn 

Chi Cục trưởng, Chi cục Quản lý chất 

lượng nông, lâm sản và thủy sản, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

75  Nguyễn Thị Thược Giám đốc Sở Tư Pháp 

76  Đinh Xuân Thủy 

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an 

tỉnh 

77  Phan Thị Thu Thủy 

Chuyên viên Phòng kế hoạch và Quản lý 

khoa học, chuyên ngành, Sở khoa học và 

Công nghệ 

78  Ngụy Như Quyết Tiến 
Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ 

79  Phạm Sỹ Tiến 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an tỉnh 

80  Phạm Văn Tính 
Trưởng Phòng Quản lý khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

81  Nguyễn Thu Trang Thanh tra viên, Văn phòng, Thanh tra tỉnh 

82  Vũ Thị Như Trang Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

83  Nguyễn Hữu Trúc Phó Giám đốc Sở Tư pháp 



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

84  Phạm Đức Trung Phó Giám đốc, Sở Ngoại vụ 

85  Phùng Gia Tự 
Chánh Văn phòng Tổng hợp, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh 

86  Lê Anh Tuấn 
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

87  Nguyễn Thanh Tùng 
Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

88  Hứa Hải Tùng 
Phó Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án 

hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh 

89  Nguyễn Đức Tuyên 
Phó Trưởng Ban thi đua - khen thưởng, Sở 

Nội vụ 

90  Trần Hải Tuyên 

Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

91  Vũ Văn Tuyên 

Phó Trưởng Phòng Thực hành quyền công 

tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 

92  Nguyễn Thị Vân Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp 

93  Bùi Bắc Việt 
Chánh Thanh tra quốc phòng, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

94  Phạm Thị Hồng Vịnh 
Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã 

hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

95  
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

96  Nguyễn Thị Hải Yến 
Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 


